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	                                                                                                                                                                                                        ĐVT: Triệu đồng

	S
T
T
	Nội dung các khoản chi
	Tổng cộng khối tỉnh, huyện

	
	
	Dự toán giao 
đầu năm
	Bổ sung dự toán chi (đợt 01)
	Điều chỉnh tăng, giảm
	Dự toán sau điều chỉnh, 
bổ sung

	
	
	
	Tổng 
cộng
	Bao gồm
	
	

	
	
	
	
	Từ nguồn TW hỗ trợ có MT
	Từ nguồn thưởng vượt dự toán 2011
	Từ nguồn CTMTQG
	Từ nguồn tạm ứng vốn KBNN
	Từ nguồn NSĐP
	
	

	A
	B
	1
	2=3+..+7
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=1+2+8

	 
	TỔNG CHI
	9.858.929
	989.988
	161.103
	191.577
	104.422
	300.000
	232.886
	0
	10.848.917

	A
	Các khoản chi trong cân đối
	8.642.929
	757.102
	161.103
	191.577
	104.422
	300.000
	0
	0
	9.400.031

	I
	Chi đầu tư phát triển
	2.302.000
	579.071
	96.417
	154.654
	28.000
	300.000
	0
	0
	2.881.071

	1
	Chi XDCB tập trung
	1.950.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.950.000

	 
	Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm
	1.950.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.950.000

	2
	Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	350.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350.000

	 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	140.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140.000

	 
	Chi thành lập Quỹ Phát triển nhà ở
	105.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105.000

	 
	Chi thành lập Quỹ Phát triển đất
	105.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105.000

	3
	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ
	2.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.000

	4
	Chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương về dự án cầu Hóa An
	0
	70.000
	70.000
	0
	0
	0
	0
	0
	70.000

	5
	Chi đầu tư hỗ trợ kinh phí bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào Sân bay Biên Hòa
	0
	26.417
	26.417
	0
	0
	0
	0
	0
	26.417

	6
	Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia
	0
	28.000
	0
	0
	28.000
	0
	0
	0
	28.000

	7
	Chi đầu tư XDCB, kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới từ nguồn thưởng vượt dự toán 2011
	0
	154.654
	0
	154.654
	0
	0
	0
	0
	154.654

	8
	Chi đầu tư kinh phí thực hiện đền bù, giải tỏa cho các dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	0
	300.000
	0
	0
	0
	300.000
	0
	0
	300.000

	II
	Chi thường xuyên
	5.463.252
	178.031
	64.686
	36.923
	76.422
	0
	0
	0
	5.641.283

	1
	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	20.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20.500

	2
	Chi sự nghiệp kinh tế
	822.752
	10.853
	4.151
	0
	6.702
	0
	0
	0
	833.605

	-
	Chi sự nghiệp nông nghiệp
	103.370
	192
	192
	0
	0
	0
	0
	0
	103.562

	-
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	57.883
	91
	91
	0
	0
	0
	0
	0
	57.974

	-
	Chi sự nghiệp thủy lợi, thủy sản
	20.206
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	20.706

	-
	Chi sự nghiệp giao thông 
	76.788
	1.099
	1.099
	0
	0
	0
	0
	0
	77.887

	-
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	92.900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92.900

	-
	Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai
	66.831
	38
	38
	0
	0
	0
	0
	0
	66.869

	-
	Chi sự nghiệp công thương
	13.500
	418
	418
	0
	0
	0
	0
	0
	13.918

	-
	Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	318.894
	1.646
	1.646
	0
	0
	0
	0
	0
	320.540

	-
	Chi công tác quy hoạch
	60.000
	5.632
	0
	0
	5.632
	0
	0
	0
	65.632

	-
	Chi sự nghiệp khác
	12.380
	1.237
	667
	0
	570
	0
	0
	0
	13.617

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	2.481.469
	32.490
	0
	0
	32.490
	0
	0
	0
	2.513.959

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục
	2.199.915
	19.490
	0
	0
	19.490
	0
	0
	0
	2.219.405

	-
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	281.554
	13.000
	0
	0
	13.000
	0
	0
	0
	294.554

	4
	Chi sự nghiệp y tế
	588.116
	29.247
	2.064
	0
	27.183
	0
	0
	0
	617.363

	-
	Chi sự nghiệp y tế ngành
	427.116
	29.247
	2.064
	0
	27.183
	0
	0
	0
	456.363

	-
	Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế)
	161.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	161.000

	5
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
	61.050
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	61.550

	6
	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình
	123.089
	13.926
	10.069
	0
	3.857
	0
	0
	0
	137.015

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	20.220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20.220

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	309.760
	61.901
	23.338
	36.923
	1.640
	0
	0
	0
	371.661

	9
	Chi quản lý hành chính
	721.175
	18.939
	18.939
	0
	0
	0
	0
	0
	740.114

	-
	Chi quản lý Nhà nước
	577.447
	16.866
	16.866
	0
	0
	0
	0
	0
	594.313

	-
	Chi hoạt động của các cơ quan Đảng, các tổ chức CTXH
	90.840
	454
	454
	0
	0
	0
	0
	0
	91.294

	-
	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể
	52.888
	1.619
	1.619
	0
	0
	0
	0
	0
	54.507

	10
	Chi an ninh quốc phòng
	219.536
	5.639
	1.089
	0
	4.550
	0
	0
	0
	225.175

	-
	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội
	86.576
	4.550
	0
	0
	4.550
	0
	0
	0
	91.126

	-
	Chi quốc phòng địa phương
	132.960
	1.089
	1.089
	0
	0
	0
	0
	0
	134.049

	11
	Chi khác ngân sách
	95.585
	4.536
	4.536
	0
	0
	0
	0
	0
	100.121

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	615.477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	615.477

	IV
	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.910

	V
	Dự phòng ngân sách
	259.290
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	259.290

	B
	Các khoản chi quản lý qua ngân sách
	1.216.000
	232.886
	0
	0
	0
	0
	232.886
	0
	1.448.886

	1
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	600.000
	232.886
	0
	0
	0
	0
	232.886
	0
	832.886

	-
	Chi ĐT XDCB từ nguồn thu XSKT đầu năm
	600.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600.000

	-
	Chi ĐT XDCB từ nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011
	0
	232.886
	0
	0
	0
	0
	232.886
	0
	232.886

	2
	Ghi chi học phí,…
	56.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56.000

	3
	Ghi chi viện phí,….
	560.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	560.000


ĐVT: Triệu đồng
	S
T
T
	Nội dung các khoản chi
	Khối tỉnh
	Khối huyện

	
	
	Dự toán giao 
đầu năm
	Bổ sung dự toán chi (đợt 01)
	Điều chỉnh giảm
	Dự toán sau điều chỉnh, 
bổ sung
	Dự toán giao 
đầu năm
	Bổ sung dự toán chi (đợt 01)
	Điều chỉnh tăng
	Dự toán sau điều chỉnh, 
bổ sung

	
	
	
	Tổng 
cộng
	Bao gồm
	
	
	
	Tổng 
cộng
	Bao gồm
	
	

	
	
	
	
	Từ nguồn TW hỗ trợ có MT
	Từ nguồn thưởng vượt dự toán 2011
	Từ nguồn CTMT QG
	Từ nguồn tạm ứng vốn KBNN
	Từ nguồn NSĐP
	
	
	
	
	Từ nguồn TW hỗ trợ có MT
	Từ nguồn thưởng vượt dự toán 2011
	Từ nguồn CTMTQG
	Từ nguồn tạm ứng vốn KBNN
	Từ nguồn NSĐP
	
	

	A
	B
	10
	11=12+..+16
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18=12+11+17
	19
	20=21+..+25
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27=19+20

	 
	TỔNG CHI
	5.616.209
	858.517
	107.528
	113.681
	104.422
	300.000
	232.886
	(11.110)
	6.463.616
	4.242.720
	131.471
	53.575
	77.896
	0
	0
	0
	11.110
	4.385.301

	A
	Các khoản chi trong cân đối
	4.400.209
	625.631
	107.528
	113.681
	104.422
	300.000
	0
	(11.110)
	5.014.730
	4.242.720
	131.471
	53.575
	77.896
	0
	0
	0
	11.110
	4.385.301

	I
	Chi đầu tư phát triển
	1.459.000
	511.681
	70.000
	113.681
	28.000
	300.000
	0
	0
	1.970.681
	843.000
	67.390
	26.417
	40.973
	0
	0
	0
	0
	910.390

	1
	Chi XDCB tập trung
	1.177.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.177.000
	773.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	773.000

	 
	Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm
	1.177.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.177.000
	773.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	773.000

	2
	Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	280.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	280.000
	70.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70.000

	 
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	70.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70.000

	 
	Chi thành lập Quỹ Phát triển nhà ở
	105.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Chi thành lập Quỹ Phát triển đất
	105.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	3
	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ
	2.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	4
	Chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương về dự án cầu Hóa An
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	 
	 
	 
	70.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	5
	Chi đầu tư hỗ trợ kinh phí bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án xây dựng tường rào Sân bay Biên Hòa
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	26.417
	26.417
	 
	 
	 
	 
	 
	26.417

	6
	Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia
	 
	28.000
	 
	 
	28.000
	 
	 
	 
	28.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	7
	Chi đầu tư XDCB, kiên cố hóa trường lớp, nông thôn mới từ nguồn thưởng vượt dự toán 2011
	 
	113.681
	 
	113.681
	 
	 
	 
	 
	113.681
	 
	40.973
	 
	40.973
	 
	 
	 
	 
	40.973

	8
	Chi đầu tư kinh phí thực hiện đền bù, giải tỏa cho các dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	 
	300.000
	 
	 
	 
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	II
	Chi thường xuyên
	2.210.586
	113.950
	37.528
	0
	76.422
	 
	0
	(11.110)
	2.313.426
	3.252.666
	64.081
	27.158
	36.923
	0
	0
	0
	11.110
	3.327.857

	1
	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	20.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.500
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	Chi sự nghiệp kinh tế
	457.705
	10.853
	4.151
	0
	6.702
	 
	0
	0
	468.558
	365.047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	365.047

	-
	Chi sự nghiệp nông nghiệp
	60.749
	192
	192
	 
	 
	 
	 
	 
	60.941
	42.621
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.621

	-
	Chi sự nghiệp lâm nghiệp
	37.837
	91
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	37.928
	20.046
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.046

	-
	Chi sự nghiệp thủy lợi, thủy sản
	13.028
	500
	 
	 
	500
	 
	 
	 
	13.528
	7.178
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.178

	-
	Chi sự nghiệp giao thông 
	44.096
	1.099
	1.099
	 
	 
	 
	 
	 
	45.195
	32.692
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.692

	-
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	92.900
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92.900

	-
	Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai
	50.000
	38
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	50.038
	16.831
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.831

	-
	Chi sự nghiệp công thương
	13.500
	418
	418
	 
	 
	 
	 
	 
	13.918
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	-
	Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	172.495
	1.646
	1.646
	 
	 
	 
	 
	 
	174.141
	146.399
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146.399

	-
	Chi công tác quy hoạch
	60.000
	5.632
	 
	 
	5.632
	 
	 
	 
	65.632
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	-
	Chi sự nghiệp khác
	6.000
	1.237
	667
	 
	570
	 
	 
	 
	7.237
	6.380
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.380

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	627.554
	32.490
	0
	0
	32.490
	 
	0
	(11.110)
	648.934
	1.853.915
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	11.110
	1.865.025

	-
	Chi sự nghiệp giáo dục
	368.000
	19.490
	 
	 
	19.490
	 
	 
	 
	387.490
	1.831.915
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.831.915

	-
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	259.554
	13.000
	 
	 
	13.000
	 
	 
	(11.110)
	261.444
	22.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11.110
	33.110

	4
	Chi sự nghiệp y tế
	577.116
	29.247
	2.064
	0
	27.183
	 
	0
	0
	606.363
	11.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11.000

	-
	Chi sự nghiệp y tế ngành
	427.116
	29.247
	2.064
	 
	27.183
	 
	 
	 
	456.363
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	-
	Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế)
	150.000
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	150.000
	11.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.000

	5
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
	55.550
	500
	500
	 
	0
	 
	 
	 
	56.050
	5.500
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.500

	6
	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình
	63.686
	13.926
	10.069
	 
	3.857
	 
	 
	 
	77.612
	59.403
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.403

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	20.220
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.220

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	101.500
	5.416
	3.776
	 
	1.640
	 
	 
	 
	106.916
	208.260
	56.485
	19.562
	36.923
	 
	 
	 
	 
	264.745

	9
	Chi quản lý hành chính
	231.590
	11.343
	11.343
	0
	0
	 
	0
	0
	242.933
	489.585
	7.596
	7.596
	0
	0
	0
	0
	0
	497.181

	-
	Chi quản lý Nhà nước
	159.524
	9.270
	9.270
	 
	 
	 
	 
	 
	168.794
	417.923
	7.596
	7.596
	 
	 
	 
	 
	 
	425.519

	-
	Chi hoạt động của các cơ quan Đảng, các tổ chức CTXH
	55.000
	454
	454
	 
	 
	 
	 
	 
	55.454
	35.840
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.840

	-
	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể
	17.066
	1.619
	1.619
	 
	 
	 
	 
	 
	18.685
	35.822
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.822

	10
	Chi an ninh quốc phòng
	43.100
	5.639
	1.089
	0
	4.550
	 
	0
	0
	48.739
	176.436
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	176.436

	-
	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội
	12.200
	4.550
	 
	 
	4.550
	 
	 
	 
	16.750
	74.376
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74.376

	-
	Chi quốc phòng địa phương
	30.900
	1.089
	1.089
	 
	 
	 
	 
	 
	31.989
	102.060
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102.060

	11
	Chi khác ngân sách
	32.285
	4.536
	4.536
	 
	 
	 
	 
	 
	36.821
	63.300
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63.300

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	586.462
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	586.462
	29.015
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.015

	IV
	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.910
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	V
	Dự phòng ngân sách
	141.251
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141.251
	118.039
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118.039

	B
	Các khoản chi quản lý qua ngân sách
	1.216.000
	232.886
	0
	0
	0
	 
	232.886
	0
	1.448.886
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	600.000
	232.886
	0
	0
	0
	 
	232.886
	0
	832.886
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Chi ĐT XDCB từ nguồn thu XSKT đầu năm
	600.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	-
	Chi ĐT XDCB từ nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt năm 2011
	 
	232.886
	 
	 
	 
	 
	232.886
	 
	232.886
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	2
	Ghi chi học phí,…
	56.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	3
	Ghi chi viện phí,….
	560.000
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560.000
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0


